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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Luật Giáo dục có liên quan đến dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Giáo dục có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
a) Bối cảnh trong nước
Sau gần 40 năm đổi mới và đặc biệt là hơn 10 năm triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo định hướng của Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTWĐ khóa 11, ngành Giáo dục đã có những thay đổi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi trên 16 đạt tới trên 97%, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở; giáo dục phổ thông thay đổi mạnh mẽ chuyển hướng tích cực từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, kỹ năng của người học. Trường học đã thay đổi từ hình thức bên ngoài tới chất lượng giáo dục bên trong. Giáo viên chủ động sáng tạo hơn, học sinh tự tin chủ động hơn, các hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá được đổi mới căn bản. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao. 
Giáo dục phổ thông của Việt Nam đứng thứ 53 trên thế giới. Việt Nam nhiều năm liền có mặt trong Top 10 các quốc gia có thành tích các kỳ thi Olympic quốc tế cho học sinh phổ thông cao nhất, có những môn thi vào nhóm 3 hoặc 5 nước có thành tích tốt nhất trên toàn thế giới. Học sinh sau phổ thông của Việt Nam học tiếp tại các trường đại học nước ngoài thuận lợi và giành được sự đánh giá tốt của các trường đại học trên thế giới.
Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua học tập, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm thực hiện. Giáo dục đại học tiếp tục đổi mới. Việc tăng cường tự chủ và hội nhập quốc tế đã tạo ra động lực mới, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.
 Số lượng người tham gia học tập ở bậc đại học và sau đại học tăng lên. Lực lượng giảng viên có trình độ cao ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, tiếp cận với trình độ quốc tế. Hiện nay, 241 trường đại học của Việt Nam có chuyên gia và tổ chức đào tạo hầu hết các ngành nghề có trong danh mục các ngành nghề trên toàn thế giới, kể cả những nghề mới nhất. Số lượng chương trình đào tạo được kiểm định và công bố khoa học quốc tế tăng mạnh, một số cơ sở giáo dục đại học và nhóm ngành đào tạo được xếp hạng cao trong khu vực và thế giới. 
Phương pháp dạy - học và công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục được đổi mới theo hướng hiện đại, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. 
Ngành giáo dục và đào tạo cũng tiên phong trong việc chuyển đổi số. Trong 3 năm: 2022-2024 đã hoàn thành việc xây dựng 100% các cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục từ mầm non đến phổ thông; lần đầu thực hiện thành công việc kết nối Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục với các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm, thực hiện thanh toán 100% lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến, thanh toán học phí không dùng tiền mặt; thí điểm triển khai học bạ điện tử đối với tiểu học vào năm 2023 và triển khai học bạ điện tử đại trà với giáo dục phổ thông từ năm 2024.
b) Bối cảnh quốc tế
Trong những thập niên gần đây, giáo dục đã trở thành một trong những trụ cột ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới. Những xu hướng toàn cầu và cam kết quốc tế đang tạo ra sức ép và đồng thời mở ra cơ hội cho các nước, trong đó có Việt Nam, trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật về giáo dục.
- Xu hướng cải cách giáo dục trên thế giới: Trên toàn cầu, nhiều quốc gia đã tiến hành cải cách giáo dục nhằm thích ứng với yêu cầu của thời đại số, kinh tế tri thức và xã hội học tập suốt đời. Các cải cách này tập trung vào một số vấn đề: (1) Đảm bảo công bằng và chất lượng giáo dục: Nhiều nước xây dựng chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các nhóm dân cư, vùng miền; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chương trình, phương pháp và môi trường học tập. (2) Tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh mở rộng quyền tự chủ tài chính và học thuật. (3) Phát triển năng lực người học: Chuyển đổi từ tiếp cận truyền thống sang phát triển năng lực, kỹ năng như tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin. (3) Đẩy mạnh chuyển đổi số và học tập trực tuyến, thích ứng với tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch COVID-19.
- Cam kết quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững: Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế, đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), trong đó Mục tiêu số 4 về Giáo dục có chất lượng đặt ra yêu cầu: “Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.” Để hiện thực hóa mục tiêu này, các quốc gia cần: Bảo đảm tiếp cận giáo dục phổ cập cho mọi trẻ em; nâng cao chất lượng dạy học và năng lực giáo viên; tích hợp giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và kỹ năng số vào hệ thống giáo dục phổ thông và sau phổ thông; tăng cường đầu tư cho giáo dục thông qua các cơ chế tài chính bền vững và minh bạch.
- Hội nhập quốc tế về giáo dục: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, giáo dục Việt Nam cần được điều chỉnh để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế trong công nhận văn bằng, kiểm định chất lượng, lưu chuyển học sinh, sinh viên và lao động; đảm bảo tính tương thích giữa Luật Giáo dục và các quy định của các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các nội dung liên quan đến dịch vụ giáo dục; tăng cường khả năng cạnh tranh và hợp tác giáo dục xuyên biên giới, thu hút đầu tư, chuyên gia và học sinh quốc tế đến Việt Nam, cũng như tạo điều kiện để người học Việt Nam tiếp cận với hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (sau đây gọi là Luật Giáo dục) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019, công bố ngày 04/7/2019, gồm 9 chương, 115 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. 
Luật Giáo dục đã thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã được nêu trong các Nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13; đã cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 với những nội dung liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo; tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân; tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc.
Luật Giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục, một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và ban hành, qua đó hình thành một khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ và thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bộ GDĐT đã tổ chức thực hiện tổng kết việc thực hiện Luật Giáo dục 2019. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình rà soát, đánh giá Luật Giáo dục năm 2019 và kết quả của các cuộc hội thảo tham vấn, tọa đàm, khảo sát tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, một số cơ sở giáo dục ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Bộ GDĐT đã tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Giáo dục nhằm đánh giá cụ thể các kết quả đã đạt được thông qua việc thi hành Luật Giáo dục, đồng thời xác định rõ những khoảng trống pháp lý, những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định trong hệ thống pháp luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật; trên cơ sở đó đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019
1. Việc tổ chức thi hành Luật Giáo dục năm 2019
Ngay sau khi Luật Giáo dục năm 2019 được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 kèm theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019, trong đó có 05 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục năm 2019, giao Bộ GDĐT chủ trì soạn thảo[footnoteRef:1].  [1:  Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (quy định chi tiết khoản 3 Điều 47; khoản 5 Điều 70; Điều 79; khoản 1 Điều 85; Điều 86); Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (quy định chi tiết khoản 2 Điều 72); Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm (quy định chi tiết khoản 4, 5 Điều 85); Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (quy định chi tiết khoản 3 Điều 27; khoản 2 Điều 81); Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (quy định chi tiết điểm a khoản 2 Điều 60).] 

Ngoài ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nêu trên, để triển khai thi hành Luật Giáo dục, trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2024, Chính phủ đã ban hành 20 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 Quyết định quy phạm phạm pháp luật; Bộ GDĐT đã ban hành 184 Thông tư.
Việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Giáo dục năm 2019 cơ bản được thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, góp phần thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hệ thống này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy những chuyển biến căn bản, toàn diện và mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo. Đồng thời, góp phần xây dựng một nền giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân
2. Kết quả thi hành Luật Giáo dục 2019
2.1. Đối với giáo dục mầm non 
Thực hiện quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật, sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn và nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Các địa phương quản lý chặt chẽ việc tổ chức bữa ăn cho trẻ tại cơ sở GDMN, đảm bảo số bữa ăn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, thời gian tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hằng ngày bảo đảm đúng quy định tại Chương trình GDMN. Bộ GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp đổi mới hoạt động giáo dục phát triển chương trình GDMN phù hợp với điều kiện của nhà trường và của địa phương, phát huy tính chủ động của cơ sở GDMN trong thực hiện chương trình và phát triển chương trình. Các cơ sở GDMN đã thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn như: chuyên đề Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi.
Kết quả phát triển toàn diện về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN như sau:
	TT
	Nội dung
	Năm học
2021- 2022
	Năm học
2022- 2023
	Năm học
2023 - 2024

	I
	Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non

	1
	Tổng số Nhà trường, trong đó:
	15.401
	15.334
	15.256 

	
	Công lập 
	12.148
	12.110
	12.072 

	
	Tư thục, dân lập
	3.253
	3.224
	3.184

	2
	Tổng số nhóm lớp độc lập, trong đó:
	15.385
	15.754
	17.444

	II
	Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
	
	
	

	1
	Giáo viên
	378.678
	378.381
	385.027

	2
	Cán bộ quản lý
	38.660
	38.334
	37.764

	III
	Số trẻ huy động

	1
	Trẻ nhà trẻ, tỉ lệ
	814.012; 28,3%
	877.885; 32,1%
	868.208; 34,6%

	2
	Trẻ mẫu giáo, tỉ lệ
	4.108.410;
89,4%
	4.295.661; 93,1%
	4.252.502; 93,6%

	3
	Trẻ 5 tuổi, tỉ lệ
	1.542.233;
98,6%
	1.630.923;
99,7%
	1.566.538; 100%


2.2. Đối với giáo dục phổ thông 
[bookmark: dieu_1_name]Tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; theo đó, trường trung học được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục. Trường trung học công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên của trường trung học công lập chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trường trung học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành lập theo quy định của pháp luật. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường trung học tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Đến nay, các địa phương đã thực hiện tổ chức các cơ sở giáo dục cơ bản đảm bảo theo quy định. Hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông đã được quy hoạch, sắp xếp và đầu tư xây dựng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân. Nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành các trường có quy mô lớn hơn, tạo thuận lợi cho đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học trong nhà trường. Cả nước hiện có 26.209 cơ sở giáo dục phổ thông[footnoteRef:2], trong đó có 719 cơ sở giáo dục ngoài công lập (chiếm tỷ lệ 2,7%) với 18.152.991 học sinh, trong đó có 572.336 học sinh ngoài công lập (chiếm tỷ lệ 3,1%). Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư; đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 87,42%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 59,44%. [2:  Trong đó, có 12.354 trường tiểu học (giảm 129 trường tiểu học so với năm học 2021 - 2022); 10.762 trường THCS (giảm 09 trường THCS so với năm học 2021 - 2022); 2.441 trường THPT (tăng 19 trường THPT so với năm học 2021 - 2022).] 

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tiếp tục được quan tâm nhằm củng cố, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục và từng bước đạt chuẩn mức độ cao hơn[footnoteRef:3]. Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,7%[footnoteRef:4]; học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục tiểu học vào THCS đạt 94,3%[footnoteRef:5]; học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục THCS đạt 90,7%.  [3:  Đến nay, 100% tỉnh, thành phố trong cả nước duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục THCS, trong đó có 37/63 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hóa, Hậu Giang, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Phước, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Kiên Giang, Yên Bái, Quảng Bình, Nghệ An, Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Nam, Bến Tre, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lai Châu, An Giang, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ)…..]  [4:  Nguồn: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2019/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-2014/]  [5:  Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục tiểu học vào THCS cao như: Thành phố Hồ Chí Minh (100%), Tiền Giang (100%), Thái Bình (100%), Sơn La (100%), Hòa Bình (100%), Hà Nam (100%), Đà Nẵng (100%), Bắc Giang (100%), Bình Dương (100%).] 

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên cả nước bước vào triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu với lớp 1. Đến năm học 2023-2024, chương trình mới đã được triển khai ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10 và lớp 11. Năm học 2024-2025 là năm hoàn tất một chu trình đổi mới, khi việc áp dụng chương trình mới được thực hiện ở lớp 5, lớp 9, lớp 12. Việc xây dựng và ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông theo quy định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng[footnoteRef:6] và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội[footnoteRef:7]. Chương trình đã cụ thể hóa việc đổi mới mục tiêu cơ bản của giáo dục từ tập trung vào trang bị kiến thức, kĩ năng sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp. Triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các địa phương, cơ sở giáo dục trong những năm qua về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện đổi mới trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo tinh thần chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn đã được thực hiện có hiệu quả; việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá đã được thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những chuyển biến tích cực; mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước đầu đã được khẳng định, tạo niềm tin trong giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội. [6:  Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.]  [7:  Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.] 

Việc lựa chọn học nghề phổ thông đã chuyển dần theo hướng phù hợp với nhu cầu tự thân của học sinh, đáp ứng phần nào nhu cầu của thị trường lao động[footnoteRef:8]. Dạy nghề phổ thông được đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động thực hành, gắn với thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống cơ sở giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề được đầu tư phát triển. Một số địa phương đã thử nghiệm các mô hình hướng nghiệp và tư vấn chọn nghề cho học sinh THCS, trung học phổ thông (THPT) góp phần thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh. [8:  Những nghề phổ thông gắn với phát triển kỹ năng sống ngày càng được nhiều học sinh lựa chọn như: Tin học, làm vườn, điện dân dụng, nấu ăn, chăn nuôi,…] 

Đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường Dự bị đại học (DBĐH)
Trong giai đoạn 2019 đến nay, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về tổ chức hoạt động của các trường này[footnoteRef:9]. Đến nay, hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT, DBĐH đã phát triển cả về số lượng, chất lượng góp phần đào tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN)[footnoteRef:10]. [9:  - Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT).
- Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT).
- Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học]  [10:  Hệ thống trường PTDTNT: có 315 trường PTDTNT thuộc 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với quy mô 101.847 HS. Bên cạnh đó còn có 02 trường trực thuộc Bộ GDĐT (trường Hữu nghị 80 và trường Hữu nghị T78) và 01 trường trực thuộc Ủy ban Dân tộc (Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc) có nhiệm vụ giáo dục HS dân tộc nội trú với quy mô hơn 3000 học sinh.] 

Các trường PTDTNT triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc được các trường PTDTNT duy trì đều đặn với nhiều nội dung phong phú. Các trường chú trọng giáo dục học sinh kỹ năng sống, ý thức đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh nội trú được bảo đảm. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của các trường PTDTNT được cải thiện qua từng năm học. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh các trường PTDTNT những năm gần đây đều tăng, một số trường PTDTNT tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp luôn giữ ở mức cao 100% như Tuyên Quang, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,.... Hằng năm, gần 60% học sinh các trường PTDTNT thi đỗ vào đại học. Nhìn chung, hệ thống trường PTDTNT là đầu tàu về chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS, MN; quy mô học sinh các trường PTDTNT cơ bản đáp ứng được nhu cầu tạo nguồn cán bộ và nhân lực DTTS có chất lượng cho các địa phương.
Hệ thống trường PTDTBT: Trường PTDTBT dành cho học sinh DTTS bậc tiểu học và THCS thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của giáo dục vùng đồng bào DTTS, MN[footnoteRef:11]. Hệ thống trường PTDTBT đã và đang làm thay đổi chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS, MN. Sự phát triển nhanh về quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng của các trường PTDBT đã khẳng định được vai trò to lớn của hệ thống trường này trong việc huy động tối đa học sinh (HS) tiểu học và THCS trong độ tuổi tới trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh đi học không chuyên cần, tỷ lệ HS lưu ban. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần quan trọng vào việc củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, từng bước nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS, MN. Các địa phương, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng huy động trẻ em, học sinh đến trường, tăng tỉ lệ trẻ em, học sinh được học 2 buổi/ngày và ăn ở bán trú; tạo các điều kiện để huy động tối đa trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến trường, nhất là trẻ em, HS có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật được đến trường và hoàn thành chương trình giáo dục, thực hiện đảm bảo các chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh vùng đồng bào DTTS, MN.  [11:  Toàn quốc có 1.161 trường PTDTBT ở 29 tỉnh/thành phố (trong đó có 425 trường PTDTBT cấp Tiểu học, 256 trường PTDTBT liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, 480 trường PTDTBT cấp Trung học cơ sở) với  số lượng 249.369 học sinh bán trú, có 1.913 trường phổ thông có học sinh bán trú ở 30 tỉnh/thành phố với số lượng 284.000 học sinh bán trú.] 

Trường Dự bị đại học: Hiện nay, toàn quốc có 04 trường dự bị đại học (Trường DBĐH dân tộc Trung ương Việt Trì, Trường DBĐH dân tộc Sầm Sơn, Trường DBĐH dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường DBĐH thành phố Hồ Chí Minh) và 01 trường PTDTNT trực thuộc Ủy ban Dân tộc có dạy học hệ dự bị đại học (Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc) với quy mô khoảng 3.000 học sinh dự bị/năm. Bên cạnh đó, còn có 04 khoa dự bị đại học dân tộc thuộc các trường đại học (Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh, Học viện Dân tộc) với chức năng tạo nguồn tuyển sinh cho các trường này. Công tác bồi dưỡng DBĐH trong giai đoạn vừa qua có vai trò to lớn trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực người DTTS, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào DTTS, MN. Nhiều học sinh trường DBĐH được chuyển tiếp vào học tập trong các trường đại học, các đẳng, tốt nghiệp ra trường đã trở thành các nhà khoa học, quản lý, doanh nhân...  giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
2.3. Đối với giáo dục đại học
Trong những năm qua, giáo dục đại học (GDĐH) đã có chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, hiệu quả và mức độ tiếp cận của người dân. Mạng lưới cơ sở GDĐH từng bước được củng cố và hoàn thiện, trong giai đoạn từ năm 2020 trở lại đây đã cơ bản ổn định về quy mô và cơ cấu[footnoteRef:12].  [12:  Tính đến nay, cả nước có 241 cơ sở GDĐH, trong đó 174 cơ sở công lập và 67 cơ sở ngoài công lập.] 

 Chính sách, pháp luật về tự chủ đại học đã tạo ra những đổi mới căn bản và toàn diện về phương thức quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của các cơ sở GDĐH, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội[footnoteRef:13]. Các điều kiện bảo đảm và nâng cao chất lượng GDĐH được đầu tư phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế[footnoteRef:14]. Đội ngũ giảng viên được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng nhanh[footnoteRef:15].  [13:  Báo cáo Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 của Bộ GDĐT; Báo cáo giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về tự chủ đại học năm 2022.]  [14:  Trong điều kiện tự chủ chi thường xuyên, nguồn thu phụ thuộc chủ yếu vào học phí, các cơ sở GDĐH đã chủ động khai thác các nguồn lực để đầu tư tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút người học và gia tăng quy mô đào tạo. Theo số liệu khảo sát của Bộ GDĐT, ước tính tổng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước năm 2021 của toàn hệ thống khoảng 38.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 40% so với năm 2018 và lớn hơn 3 lần số thực chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho giáo dục đại học.]  [15:  Tính đến nay, số giảng viên cơ hữu cả nước đạt xấp xỉ 79 nghìn và tăng 21% so với năm 2013, trong đó tỷ lệ có trình độ tiến sĩ tăng từ 17,6% lên 32,4% và tỷ lệ có trình độ đại học giảm từ 32,2% xuống dưới 7%.] 

Các chương trình đào tạo được đổi mới, phát triển đa dạng theo khung trình độ quốc gia và hội nhập quốc tế. Các cơ sở GDĐH chủ động phát triển chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm và thế mạnh riêng, dựa trên quy định thống nhất về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ và lĩnh vực, ngành đào tạo và khung trình độ quốc gia. Cơ sở vật chất, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu được tăng cường; công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định được chú trọng, số cơ sở GDĐH cũng như số chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế tăng nhanh[footnoteRef:16]. [16:  Tính đến ngày 31/5/2023, toàn quốc có 1.198 chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH được kiểm định, trong đó có 805 chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức trong nước và 393 chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài; có 183 cơ sở GDĐH đạt kiểm định chất lượng, trong đó có 09 cơ sở được kiểm định bởi tổ chức kiểm định nước ngoài.] 

Cơ cấu đào tạo theo khu vực công - tư được điều chỉnh, tỉ trọng sinh viên khối ngoài công lập đã tăng từ 12,2% lên 20,3%. Cơ cấu ngành đào tạo dịch chuyển tích cực, thích ứng nhanh với nhu cầu của thị trường lao động; số sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ tăng khá[footnoteRef:17], nhiều ngành mới được mở đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư[footnoteRef:18]. Chất lượng sinh viên tốt nghiệp từng bước được cải thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động, tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm duy trì ở mức cao[footnoteRef:19], niềm tin của người học và xã hội vào chất lượng và hiệu quả đào tạo được củng cố.  [17:  Giai đoạn 2018 - 2022, quy mô đào tạo các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán) tăng bình quân 8%/năm, chiếm gần 30% tổng quy mô đào tạo, trong đó riêng lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin tăng bình quân 18%/năm và tỷ trọng đạt xấp xỉ 10%.]  [18:  Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, An toàn, an ninh mạng, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Công nghệ giáo dục, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng…]  [19:  Theo báo cáo khảo sát độc lập của Trung tâm cung ứng và hỗ trợ phát triển nhân lực (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm có xu hướng tăng trong 3 năm 2019 - 2021 và đạt trung bình toàn quốc trên 90%. Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, trong giai đoạn 2020 - 2022 tỷ lệ thất nghiệp của lao động có trình độ đại học trở lên giảm từ 4,26% xuống 3,16%, trong khi tỷ lệ này đối với người tốt nghiệp thạc sĩ giảm từ 1,3% xuống 0,6%.  ] 

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở GDĐH đã chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu, khẳng định vai trò chủ chốt trong mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ quốc gia[footnoteRef:20]. Nhờ những thành tích nghiên cứu, ngày càng có nhiều cơ sở GDĐH Việt Nam lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín[footnoteRef:21].  [20:  Theo số liệu báo cáo của Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ năm 2020, các cơ sở giáo dục đại học đóng góp 52,5% số cán bộ nghiên cứu và phát triển và 74,5% số cán bộ nghiên cứu và phát triển có trình độ tiến sĩ của cả nước. So sánh với mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập (theo báo cáo Quy hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ), khối giáo dục đại học công lập có số nhân lực khoa học công nghệ (tính đội ngũ giảng viên) gấp 2,2 lần và số nhân lực khoa học công nghệ có trình độ tiến sĩ gấp 6,7 lần.]  [21:  Năm 2023: 05 cơ sở GDĐH có tên trong bảng xếp hạng QS WUR 2024 và 10 lượt lĩnh vực đào tạo (ở 4 lĩnh vực) có tên trong bảng xếp hạng QS WUR by Subject 2023; 06 cơ sở giáo dục đại học có tên trong bảng xếp hạng THE WUR 2024 và 36 lượt lĩnh vực đào tạo (ở 8 lĩnh vực) có tên trong bảng xếp hạng THE WUR 2024 by Subject.] 

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở GDĐH, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng GDĐH, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở GDĐH và quản lý nhà nước về GDĐH thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018. 
2.4. Đối với giáo dục thường xuyên
Trong thời gian từ năm 2020 đến nay, thực hiện các quy định của Luật Giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan, nhiều VBQPPL quy định về chính sách phát triển giáo dục thường xuyên (GDTX) theo hướng đa dạng hóa các loại hình học tập đã được ban hành, góp phần tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu người học, xây dựng xã hội học tập[footnoteRef:22]. [22:  Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình Xóa mù chữ; Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ; Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/1/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Thông tư số25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh; Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh; Thông tư số 18/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ...] 

Hệ thống GDTX từng bước được hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng người học. Đến nay, cả nước có 18.557 trung tâm GDTX [footnoteRef:23]. Về cơ bản mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một trung tâm GDTX; mỗi quận, huyện, thị xã có 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX và mỗi xã, phường, thị trấn có 1 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ); ngoài ra còn có mạng lưới các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX.  [23:  Trong đó, có 620 trung tâm GDTX và giáo dục nghề nghiệp - GDTX (trong đó có 91 trung tâm GDTX và 529 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX); 10.491 trung tâm học tập cộng đồng. ] 

Các hình thức học tập của GDTX cơ bản tạo thuận lợi cho người dân được học tập và học tập suốt đời. Đến nay, cả nước có 25 cơ sở GDĐH mở chương trình đào tạo từ xa cấp bằng đại học (chiếm 10,4% số lượng cơ sở GDĐH trong cả nước) với tổng số 178 chương trình. Bên cạnh đó, các trung tâm học tập cộng đồng tích cực triển khai các chương trình giáo dục khác đáp yêu cầu đa dạng của người học[footnoteRef:24].  [24:  Như: hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất như kỹ thuật: gieo cấy lúa; trồng cây vụ đông; thâm canh lúa lai; trồng rau sạch; trồng, chiết ghép cây cảnh (cây đào, quất,...); trồng cây ăn quả (cây bưởi, cây hồng) và kỹ thuật nuôi gia súc gia cầm (lợn nạc, gà siêu trứng); tổ chức phổ biến chuyên đề về kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh doanh, dịch vụ trong nông nghiệp; tổ chức truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình; phổ biến kiến thức làm mẹ; cách phòng chống dịch cúm gia cầm; phương pháp phòng chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, trẻ em và người cao tuổi; tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,... ] 

Công tác xóa mù chữ đã được chú trọng triển khai thực hiện trên cả nước. Trung bình mỗi năm huy động được trên 30.000 người mù chữ từ 15 đến 60 tuổi tham gia các lớp xóa mù chữ, gần 22.000 người theo học chương trình giáo dục tiếp tục sau biết chữ. Do đó, tỷ lệ người biết chữ tăng dần hằng năm[footnoteRef:25].  [25:  Năm học 2022 - 2023, tỷ lệ người trong độ tuổi 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 và mức độ 2 lần lượt là 98,85% và 97,29%; tỷ lệ người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 và đạt chuẩn biết chữ mức độ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15 - 35 của cả nước lần lượt là 99,39% và 98,97%. Cả nước có 63/63 tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 48/63 tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (đạt 76,19%).   ] 

Kết quả cụ thể của mạng lưới cơ sở, số lượng người học các chương trình GDTX các năm học như sau:
	TT
	Nội dung
	Năm học
2021 - 2022
	Năm học
2022 - 2023
	Năm học
2023 - 2024

	I
	Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên

	1
	Số Trung tâm GDTX
	81
	91
	92

	2
	Số Trung tâm GDNN-GDTX
	551
	529
	524

	3
	Số Trung tâm học tập cộng đồng
	10.599
	10.491
	10.469

	4
	Số Trung tâm ngoại ngữ, tin học
	5.614
	5.753
	6.769

	5
	Số Trung tâm giáo dục kỹ năng sống 
	1.032
	1.247
	1.030

	II
	Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
	
	
	

	1
	Cán bộ quản lý các Trung tâm GDTX
	3.445
	1.725
	1.679

	2
	Giáo viên biên chế dạy văn hóa các Trung tâm GDTX
	9.012
	9.051
	9.845

	3
	Cán bộ quản lý các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học 
	6.543
	7.006
	6544

	4
	Giáo viên các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học 
	20.784
	22.781
	28.106

	5
	Cán bộ quản lý các TTHTCĐ
	21.020
	25.153
	28.418

	6
	Giáo viên biệt phái các TTHTCĐ
	5.022
	3.733
	4.863

	7
	Báo cáo viên, cộng tác viên tại các TTHTCĐ
	50.817
	51.480
	31.590

	III
	Số lượng người học các chương trình GDTX

	1
	Chương trình XMC
	20.334
	32.492
	14.115

	2
	Chương trình GDTX cấp THCS
	6.885
	6.514
	6.015

	3
	Chương trình GDTX cấp THPT
	335.718
	384.866
	430.057

	4
	Chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học
	14.3447.56
	16.411.526
	17.347.192

	5
	Các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp
	383.205
	488.406
	588.206

	IV
	Các mô hình học tập 

	1
	Cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh xếp loại “Đơn vị học tập”
	9986
	12.766 
	16.314

	2
	Xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
	9413 
	8.056 
	9.525


2.5. Đối với giáo dục nghề nghiệp 
Đến nay, cả nước có 1.886 cơ sở giáo dục nghề nghiệp[footnoteRef:26], trong đó, có 1.196 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập[footnoteRef:27] (chiếm 63,4%). Giáo dục nghề nghiệp ngày càng thu hút nhiều người học có học lực tốt tham gia học, nhất là những ngành, nghề mà thị trường lao động có nhu cầu lớn. Ngành, nghề đào tạo được mở rộng dần, từng bước phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động ở từng địa phương, từng lĩnh vực; đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước được đẩy mạnh[footnoteRef:28]. Người khuyết tật, người DTTS, người nghèo, phụ nữ nông thôn, bộ đội xuất ngũ đã được quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm với các hình thức và mô hình phù hợp, bằng các chính sách thiết thực, hiệu quả. Nhiều học sinh, sinh viên đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới[footnoteRef:29]; lao động Việt Nam từng bước tham gia và đảm nhận nhiều vị trí công việc trước đây do chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm. Kết quả giáo dục nghề nghiệp đã góp phần hình thành đội ngũ lao động lành nghề, xây dựng giai cấp công nhân, nông dân hiện đại, lớn mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chất lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp và quy mô ngành nghề ngày càng đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động. [26:  Tính đến tháng 11/2023, có 399 trường cao đẳng, 429 trường trung cấp và 1.058 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.]  [27:  Với 313 trường cao đẳng, 204 trường trung cấp, 698 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.]  [28:  Cả nước có trên 9 triệu lao động nông thôn được học nghề.]  [29:  Tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 (năm 2022), Việt Nam đứng thứ 25 trong 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó, có một huy chương bạc, tám chứng chỉ xuất sắc. Đây là kết quả tốt nhất trong bảy lần tham gia kỳ thi tay nghề thế giới (theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).] 

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2.6. Đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong đó nhấn mạnh: Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.  
	Luật Giáo dục quy định: “1. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trường của lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc phòng, an ninh….”
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
Thực tế hiện nay có một số trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Dân tộc, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng… không phải là cơ sở giáo dục đại học nhưng được cho phép đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 
Hiện nay, cả nước có 51 trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ, ngành; 04 trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; 63 trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 53 học viện thuộc hệ thống các trường của Bộ Quốc phòng; 11 học viện, trường Công an nhân dân trực thuộc Bộ Công an và 68 trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an các đơn vị địa phương;  
Nhìn chung, đã hình thành mạng lưới các trường đào tạo, bồi dưỡng tương đối nhiều. Tổ chức bộ máy của từng trường đào tạo, bồi dưỡng dần được củng cố. Chức năng, nhiệm vụ ngày càng được hoàn thiện, tập trung hơn vào nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quy mô đào tạo của các trường đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được mở rộng và nâng cao về chất lượng. Các chương trình đào tạo ngày càng đa dạng và phong phú với nội dung được đánh giá, rà soát và cập nhật thường xuyên, định kỳ nhằm đảm bảo các mục tiêu của chuẩn đầu ra. Hình thức đào tạo không ngừng được đổi mới, phù hợp với xu thế và tình hình thực tế, đáp ứng các yêu cầu đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở các trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học được ghi nhận và được ứng dụng trong công tác giảng dạy. Một số trường đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chuyển dần sang cơ chế tự chủ, nâng cao thu nhập và khuyến khích sự sáng tạo, năng động, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.
2.7. Về chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy 
a) Đối với giáo dục mầm non
[bookmark: _Hlk143598950]Năm 2020, Chương trình GDMN đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2[footnoteRef:30] để điều chỉnh các quy định về nội dung, phương pháp, yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ theo các kết quả mong đợi ở từng độ tuổi nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra của giáo dục mầm non. Chương trình GDMN tập trung vào thực hiện mục tiêu của GDMN là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.  [30:  Lần thứ nhất: Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009; lần thứ hai: Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016.] 

Chương trình GDMN đã được triển khai thực hiện ở 100% cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Các cơ sở GDMN đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào việc tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”; bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ; môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu cho trẻ hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng. Mô hình xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm được triển khai ở hầu hết các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước; mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng DTTS được triển khai ở hầu hết các tỉnh có đông trẻ em đồng bào DTTS. 
	b) Đối với giáo dục phổ thông
- Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, các bộ, ngành, địa phương cũng như toàn ngành giáo dục đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, tạo chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận. Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT)[footnoteRef:31] được thiết kế theo hướng mở, nội dung giáo dục tích hợp cao ở lớp học dưới và có xu hướng phân hóa rõ dần ở các lớp học trên.  [31:  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.] 

Chương trình mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu giảm tải, giảm tính hàn lâm, gắn với thực tiễn, tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh, tạo điều kiện thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, bảo đảm kiến thức nền tảng, hợp lý, khoa học, toàn diện và phân luồng, hướng nghiệp[footnoteRef:32], phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế theo yêu cầu của Nghị quyết 88/2014/QH13. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm học 2020 - 2021 theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14.  [32:  Kiến thức nền tảng của các môn học được lựa chọn chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình Giáo dục phổ thông 2006, có sự cập nhật, đảm bảo tính hiện đại, tinh gọn. Chương trình không nặng về chỉ trang bị kiến thức mà chú trọng hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực của người học. Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của Chương trình bảo đảm hợp lý và khoa học, cho phép học sinh lựa chọn môn học; ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học, học phần và chuyên đề phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp.] 

Căn cứ Chương trình tổng thể và Chương trình các môn học[footnoteRef:33], sách giáo khoa các môn học[footnoteRef:34] đã cụ thể hóa các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; đồng thời, được khai thác, sử dụng có hiệu quả, phù hợp thực tiễn trong việc tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt sách giáo khoa đủ các khối lớp (từ lớp 1 đến lớp 12) và đủ các môn học/hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch, chất lượng đảm bảo theo chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông. Ngoài ra, việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện[footnoteRef:35], với các chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.  [33:  Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của của Bộ GDĐT .]  [34:  Hiện có, có 06 nhà xuất bản và 03 doanh nghiệp tham gia biên soạn, phát hành sách giáo khoa với hàng trăm đầu sách đã Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt và được phát hành: 46 SGK lớp 1 (năm 2020); 35 SGK lớp 2 và 40 SGK lớp 6 (năm 2021); 43 SGK lớp 3; 40 SGK lớp 7; 44 SGK lớp 10 (năm 2022); 44 SGK lớp 4; 45 SGK lớp 8; 48 SGK lớp 9; 56 SGK lớp 11 (năm 2023).]  [35:  Từ năm 2021 đến hết năm 2023, đã hoàn thiện việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương của 63 tỉnh đối với các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7 và lớp 10; hoàn thành việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương các lớp 8, lớp 9 của 17 tỉnh được thụ hưởng Chương trình của Ban quản lí các dự án khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2. Năm 2024, Bộ GDĐT tiếp tục triển khai phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương đối với các lớp còn lại.] 

Để thực hiện xã hội hóa sách giáo khoa, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật[footnoteRef:36] quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc ban hành chương trình, tổ chức việc biên soạn, tổ chức thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa và các văn bản hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành đã chỉ đạo, hướng dẫn về các nội dung: (1) Biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định, phê duyệt và ban hành chương trình GDPT tổng thể và các chương trình môn học; (2) Biên soạn, thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa (SGK); (3) Biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; (4) Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai chương trình, SGK GDPT mới; (5) Triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018.  [36:  Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT thay thế cho 01/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT; Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT; ] 

Phương pháp GDPT được đổi mới theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh; trong đó, giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động, tạo môi trường học tập thân thiện để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được để phát triển… Bộ GDĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới hình thức, phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học đã được triển khai thực hiện ở 100% cơ sở giáo dục; các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mới theo hướng đa dạng hóa các hoạt động học tập, phù hợp với năng lực của học sinh; sử dụng các phương tiện dạy học, khai thác hệ thống học liệu đã có để xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng trên nền tảng công nghệ[footnoteRef:37], khai thác tư liệu trực tuyến vào các hoạt động dạy và học[footnoteRef:38]… Việc điều chỉnh, vận dụng các hình thức, phương pháp dạy học tích cực đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh ngày càng tự tin, mạnh dạn, phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh tích lũy được kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống. [37:  Nhiều phần mềm dạy học để học sinh tương tác, làm bài tập, kiểm tra đánh giá như: zoom, google meet, Quizizz, Microsoft team, phần mềm Azota, Google Form, liveworksheet, Kahoot, Chơi trò chơi classdojo,…]  [38:  Giáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh, thiết kế các hoạt động ở trong và ngoài lớp học; áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể. Học sinh được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng kiến thức mới. Hình thức dạy học không chỉ tổ chức ở trường lớp mà còn mở rộng ra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, di sản văn hóa và cộng đồng; mô hình dạy học theo chuyên đề, dạy học theo dự án, dạy học tích hợp, giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật…. được tổ chức dưới nhiều hình thức.] 

Hằng năm, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, các nhà xuất bản có SGK được phê duyệt, căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch tập huấn giáo viên sử dụng SGK. Các nhà xuất bản đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên và phối hợp với các Sở GDĐT tổ chức tập huấn theo quy định.
- Về tài liệu giáo dục địa phương
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Luật Giáo dục 2019: “Tài liệu giáo dục địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt”.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Luật giáo dục 2019, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/9/2029 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Hằng năm, Bộ GDĐT đã chỉ đạo và đôn đốc các địa phương tổ chức biên soạn, thẩm định và gửi Bộ GDĐT phê duyệt để các địa phương tổ chức dạy học theo lộ trình tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội.
Trong các năm 2021, 2022, 2023, 2024 Bộ GDĐT đã phê duyệt được các tài liệu giáo dục địa phương các lớp 1, 2, 3, 4; 6, 7, 8; 10, 11 của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đang tiếp tục phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương các lớp 5, 9, 12. Sau khi được phê duyệt tài liệu, các địa phương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy nội dung giáo dục địa phương theo quy định.
c) Về chương trình đào tạo đại học, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Về chương trình đào tạo đại học
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, ngày 22/6/2021, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Quy định này là căn cứ để Bộ GDĐT ban hành các quy định về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, liên thông trong đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT); là cơ sở để xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, đánh giá và cải tiến CTĐT; xây dựng các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, công nhận và chuyển đổi tín chỉ cho người học, công nhận CTĐT của các cơ sở đào tạo khác; thực hiện trách nhiệm giải trình về chất lượng CTĐT; là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra về CTĐT và bảo đảm chất lượng CTĐT; các bên liên quan và toàn xã hội giám sát hoạt động và kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo. Đây cũng là cơ sở để xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn CTĐT của các ngành, nhóm ngành của từng lĩnh vực đối với từng trình độ để thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH, giai đoạn 2020 - 2025. Điều này góp phần không nhỏ trong tiến trình xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ ASEAN.
Với tiếp cận xuyên suốt theo hướng quản lý chất lượng đầu ra, việc “đánh giá đạt chuẩn đầu ra CTĐT” được xem là một yêu cầu mới đối với quản lý chất lượng đào tạo, là công cụ nâng cao chất lượng đào tạo. Đến hết tháng 6 năm 2024, đã có 1855 CTĐT các trình độ của GDĐH được kiểm định và cấp chứng nhận của các tổ chức kiểm định trong nước và nước ngoài, số lượng CTĐT tăng so với cùng kỳ số liệu của năm học trước[footnoteRef:39]. Phân tích các kết quả cho thấy các chương trình đào tạo được đánh giá tốt ở các tiêu chí gián tiếp liên quan đến đào tạo, tiêu chí cốt lõi liên quan trực tiếp đến đề cương môn học, chuẩn đầu ra và phương pháp đánh giá kết quả học tập. [39:  Năm học 2023-2024 đã có thêm 592 CTĐT và 12 CSGD được kiểm định, trong đó số CTĐT kiểm định bằng bộ tiêu chuẩn trong nước là 447 chiếm 75,5%, số CTĐT được kiểm định bằng các bộ tiêu chuẩn nước ngoài là 145 chiếm 24,49 %;] 

- Về giáo trình, tài liệu giảng dạy 
Căn cứ vào khoản 3 Điều 36 Luật Giáo dục đại học[footnoteRef:40], Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06/12/2021 quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học. Thông tư này đã quy định chặt chẽ, cụ thể, đảm bảo tính pháp lý, tính hệ thống, tính kế thừa, tính thực tiễn, làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đại học triển khai thực hiện biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học.  [40:  “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài; quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học”] 

2.8. Về bảo đảm và điều kiện chất lượng giáo dục
Trong những năm qua, công tác kiểm định chất lượng giáo dục luôn được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ở tất cả các cấp học. Đến nay, hệ thống các văn bản hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thực tiễn trong nước và hội nhập với khu vực và quốc tế[footnoteRef:41]; hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng đã được định hình và phát triển ở tất cả các cấp, bậc học[footnoteRef:42].  [41:  Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo giáo dục đại học đã được xây dựng theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn đánh giá của Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).]  [42:  Tất cả các sở giáo dục và đào tạo đều có đơn vị chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục. Các phòng giáo dục và đào tạo đã có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về quản lý chất lượng. Các cơ sở giáo dục đại học đã thành lập đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng (Tổ, Ban, Phòng, Trung tâm). Một số bộ, ngành cũng đã thành lập một đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng hoặc cử cán bộ phụ trách công tác bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục thuộc các bộ, ngành này (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…). ] 

Việc thống nhất một bộ tiêu chuẩn đánh giá, một quy trình đánh giá cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia làm giảm các thủ tục hành chính trong quản lý, tiết kiệm kinh phí, thời gian và nhân lực, tạo nhiều thuận lợi cho các địa phương, cơ sở giáo dục. Tính đến nay, đã có 40.684 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thường xuyên hoàn thành tự đánh giá (đạt 98%, tăng 88,25% so với năm 2014); 24.899 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thường xuyên hoàn thành đánh giá ngoài (đạt 60%). Qua việc tự đánh giá, đánh giá ngoài đã giúp cho cơ sở giáo dục nhận biết đúng hiện trạng, điểm mạnh, điểm tồn tại để xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng; các cấp có thẩm quyền đưa ra giải pháp quản lý về các yếu tố bảo đảm chất lượng giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương; xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn; làm căn cứ để cơ sở giáo dục giải trình với chủ sở hữu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để hướng đến việc thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.
Đối với GDĐH và giáo dục nghề nghiệp, mặc dù hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục được hình thành chưa lâu nhưng đã từng bước phát triển. Đến nay, có 07 tổ chức[footnoteRef:43] kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và 04 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp[footnoteRef:44] được cấp phép hoạt động. Nhiều cơ sở GDĐH, giáo dục nghề nghiệp đã thành lập đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, đào tạo. Một số cơ sở đào tạo đã thực hiện việc cải tiến chất lượng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế cấp cơ sở giáo dục và CTĐT. [43:  Gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội (VNU-CEA), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (VU-CEA), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (CEA THANGLONG) và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA SAIGON).]  [44:  Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Công ty TNHH Sài Gòn Academy, Trung tâm hỗ trợ tư vấn Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Cộng đồng.] 

Cùng với việc hình thành của các tổ chức kiểm định trong nước, việc cho phép 10 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín của khu vực và quốc tế hoạt động tại Việt Nam[footnoteRef:45] và đang xem xét hồ sơ của 01 tổ chức kiểm định uy tín của Nhật Bản đã tạo điều kiện để các cơ sở GDĐH, giáo dục nghề nghiệp có thêm cơ hội lựa chọn tổ chức kiểm định và bộ công cụ kiểm định làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng CTĐT góp phần nâng cao chất lượng CTĐT trong việc hội nhập quốc tế. Kết quả, số lượng các cơ sở GDĐH, giáo dục nghề nghiệp được kiểm định ngày càng tăng. Tính đến ngày 31/02/2025, theo tiêu chuẩn trong nước, có 269 cơ sở đào tạo hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1 và 124 cơ sở GDĐH hoàn thành tự đánh giá chu kỳ 2; 250 trường cao đẳng, 159 trường trung cấp, 108 trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá chất lượng; 10 trường cao đẳng thực hiện tự đánh giá theo hướng dẫn đối với trường chất lượng cao; 196 cơ sở GDĐH và 11 trường cao đẳng sư phạm được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và 1.642 CTĐT được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn Bộ GDĐT ban hành[footnoteRef:46]. Theo tiêu chuẩn nước ngoài, có 12 cơ sở GDĐH được đánh giá ngoài và được công nhận theo tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục của Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) và AUN-QA; 644 CTĐT được đánh giá và công nhận bởi 10 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có uy tín.  [45:  Gồm có 05 tổ chức kiểm định của Châu Âu, 02 tổ chức kiểm định của Hoa Kỳ, 01 tổ chức kiểm định Anh, 01 tổ chức kiểm định Úc và 01 tổ chức đánh giá chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN.]  [46:   Bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học ASEAN.] 

Đội ngũ kiểm định viên, đánh giá viên tham gia công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, cả nước có 608 người được cấp thẻ kiểm định viên và có khoảng 4000 người đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên.
Việc kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có yếu tố nước ngoài, các loại hình giáo dục cộng đồng ngày càng được quan tâm nhằm đảm bảo nhu cầu học tập của mọi đối tượng và tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. 
2.9. Về đội ngũ nhà giáo 
Những năm gần đây, bên cạnh các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chăm lo tới đội ngũ nhà giáo, với nhiều chính sách hỗ trợ ngoài lương để nhà giáo tăng thêm thu nhập như: phụ cấp thâm niên nhà giáo[footnoteRef:47]; phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học theo các mức từ 25% - 70%[footnoteRef:48]; phụ cấp vùng miền[footnoteRef:49]. Hệ thống các văn bản quy định về lương, các chế độ phụ cấp, ưu đãi được quy định rõ ràng, đầy đủ làm căn cứ thực hiện chế độ cho nhà giáo. Khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực (ngày 01/7/2020), nhiều địa phương đã không thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Để bảo đảm chế độ chính sách đối với nhà giáo, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; theo đó, thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo, các nhà giáo sẽ được truy lĩnh từ ngày 01/7/2020. Quy định này kịp thời, bảo đảm tính liên tục của chính sách, giúp nhà giáo an tâm công tác. [47:  Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.]  [48:  Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên bộ Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg; Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.]  [49:  Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.] 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, trình độ ngày càng được nâng cao, bất hợp lý về số lượng, cơ cấu từng bước được khắc phục, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. Nhìn chung, hệ thống VBQPPL về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thực hiện hiệu quả quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bộ GDĐT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực hoàn thiện hệ thống quản lý đội ngũ, đồng thời, từng bước điều chỉnh các chính sách dần bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo động lực, cơ hội để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; cơ bản hoàn chỉnh hệ thống chế độ, chính sách liên quan chế độ làm việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chế độ lương và phụ cấp, danh mục vị trí việc làm, làm việc, bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo nâng trình độ chuẩn, bồi dưỡng dạy các môn học tích hợp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018,… tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, hướng dẫn địa phương thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, hoạch định các chính sách hỗ trợ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục… Đồng thời, chú trọng chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh và thu hút đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực sự phát triển tốt về quản trị nhà trường, chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục.
2.10. Về chính sách đối với người học (chính sách tín dụng giáo dục, học bổng, trợ cấp xã hội ...)  
Các chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách, học sinh khó khăn, vùng DTTS; miền núi, hải đảo hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2024 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để tiếp tục chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người. 
Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên: Bộ GDĐT đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định: Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV); Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; theo đó, mở rộng các đối tượng vay vốn bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật; đồng thời nâng mức vay vốn cho HSSV từ 2,5 triệu lên 4 triệu đồng/HSSV/tháng. Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tính đến 30/4/2024, dư nợ đạt 17.184 tỷ đồng; trong 15 năm thực hiện, chương trình đã giúp cho trên 3,9 triệu lượt HSSV được vay vốn để chi phí học tập. 
[bookmark: cumtu_6][bookmark: cumtu_7][bookmark: cumtu_8][bookmark: cumtu_9]Chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên thực hiện theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/2027 của Thủ tướng Chính phủ quy định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập, đối tượng thụ hưởng bao gồm: Người dân tộc ít người ở vùng cao; Người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế; HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập. Mức trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng và cấp 12 tháng trong năm, nếu các đối tượng trên là người DTTS thì được hưởng 140.000 đồng/người/tháng. Trung bình hằng năm có 110.000 đối tượng được hưởng chính sách. 
Học bổng chính sách đối với HSSV thực hiện theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; theo đó đối tượng được hưởng là sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật. Mức hưởng: Đối với sinh viên học theo chế độ cử tuyển, học sinh các trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng; đối với học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng. Số lượng HSSV học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học hiện nay ước tính khoảng 90.000 HSSV được hưởng chính sách hằng năm.
Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người DTTS khi học đại học thực hiện theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ thẳng vào đại học. Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung/tháng và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên. Số lượng sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập trung bình hằng năm là 18.000 sinh viên.
Học sinh bán trú cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là người DTTS và học sinh dân tộc kinh hộ nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhà ở xa trường, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn (40% mức lương tối thiểu chung) và tiền nhà ở (10% mức lương tối thiểu chung), được hỗ trợ 15kg gạo/tháng/HS theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ HS và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 
Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên 16 DTTS rất ít người (có số dân dưới 10.000 người) học tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, tùy từng đối tượng, được hưởng chính sách hỗ trợ về học tập hằng tháng từ 30% đến 100% mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người.
Bên cạnh đó học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học còn được hưởng các chế độ hỗ trợ khác như: trang cấp hiện vật, học phẩm, sách giáo khoa, tiền tàu xe, tiền điện nước, bảo hiểm y tế, tiền tổ chức tết nguyên đán, tết dân tộc,... theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT.
Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên thực hiện theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, đối tượng thụ hưởng gồm: HSSV đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở GDĐH có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng. Mức học bổng được chia thành 3 mức: Học bổng loại khá; học bổng loại giỏi; học bổng loại xuất sắc. Theo quy định, học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tư thục. Số lượng sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích trong các cơ sở giáo dục đại học ước tính 30% số sinh viên trong các cơ sở đào tạo.
Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên hỗ trợ chi phí học tập, học bổng: hầu hết các địa phương thực hiện cấp kinh phí qua cơ sở giáo dục và đào tạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phí này. Điều này là phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế hiện nay. Ngoài ra, việc cấp kinh phí chế độ chính sách qua cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích hơn là cấp cho đối tượng chính sách, đặc biệt là các đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa, có khó khăn về kinh tế rất dễ sử dụng cho các mục đích khác cấp bách hơn là việc đi học.
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút học sinh giỏi vào học sư phạm như: chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên DTTS. Để thu hút người học có năng lực và phẩm chất phù hợp với ngành sư phạm, Bộ GDĐT đã thực hiện quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Từ năm 2018 đến nay, chỉ tiêu đào tạo giáo viên được xác định theo nhu cầu đào tạo của các địa phương và năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ GDĐT thông báo chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở đào tạo theo ngành và trình độ. Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm[footnoteRef:50] là một chính sách mới trong việc thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các bậc học từ Mầm non đến THPT. [50:  Cụ thể: sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học và được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. ] 

Cơ chế thu học phí: Triển khai Luật Giáo dục, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định mức học phí của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; trong đó quy định lộ trình điều chỉnh học phí hằng năm để đảm bảo lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nhằm kiểm soát lạm phát, chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, Chính phủ đã có Nghị quyết 165/2022/NQ-CP chỉ đạo giữ ổn định mức học phí qua các năm học nhằm đảm bảo an sinh, xã hội. Do đó, mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã giữ ổn định trong 03 năm học vừa qua (từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023). Đối với học phí từ năm học 2023-2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; trong đó quy định: “(i) Mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. (ii) Mức học phí các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo mức trần học phí năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP (lùi lộ trình học phí 01 năm so với quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP), dự kiến đến đến năm học 2026-2027 bù đắp chi phí đào tạo”. Đối với trường tự chủ chi thường xuyên hoặc tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng hệ số 2 hoặc 2,5 lần. Ngoài ra, đối với chương trình đạt mức kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ GDĐT quy định hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội. 
2.11. Về đầu tư, tài chính, cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục  
Đối với GDMN, giáo dục phổ thông, Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập[footnoteRef:51] và thực hiện các chính sách về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc theo quy định (trẻ em mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS); quan tâm các đối tượng chính sách để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách miễn, giảm học phí, lộ trình miễn học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi đến học sinh cấp trung học cơ sở; hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với từng cấp học tương đối đầy đủ, bao phủ các đối tượng[footnoteRef:52]. Các địa phương đã tích cực triển khai các Chương trình, Đề án của Chính phủ[footnoteRef:53] với mục tiêu bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Năm học 2023 - 2024, cả nước có 38.994 CSGD mầm non, phổ thông công lập (giảm 1.872 trường so với năm 2020); trong đó bao gồm: 13.385 CSGD mầm non, 12.182 trường tiểu học, 8.925 trường THCS, 2.302 trường THPT và 2.200 trường phổ thông có nhiều cấp học. Tổng số phòng học là 628.571 phòng học các cấp học mầm non, phổ thông công lập (tăng 43.839 phòng học so với năm 2020), số phòng học kiên cố là 545.375 phòng, đạt tỷ lệ KCH là 86,6% (tăng 11,4% so với năm 2020). Số phòng học bộ môn ở các cấp học mầm non, phổ thông là 107.112 phòng, số phòng công vụ cho giáo viên là 19.571 phòng. Tỷ lệ thiết bị đáp ứng nhu cầu tối thiểu trung bình các cấp là 50,94%, trong đó mầm non là 55,68%, tiểu học là 51,31%, THCS là 50,68%, THPT là 49,51%. Tỷ lệ trường có thư viện ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lần lượt đạt 92,9%, 88,9% và 86,4%. [51:  Năm 2013, tổng chi ngân sách cho giáo dục mầm non, phổ thông là 158.157.753 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 76,01% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục; năm 2022 là 271.202.041, chiếm tỷ lệ 97,94%. Tuy nhiên, trong chi ngân sách cho giáo dục mầm non, phổ thông, thì chi lương và các khoản đóng góp theo lương chiếm phần lớn (khoảng 60%, trong đó cao nhất là năm 2014, chiếm 67,31%; thấp nhất là năm 2020, chiếm 58,66%), chi đầu tư chiếm tỷ lệ nhỏ. ]  [52:  Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.]  [53:  Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012; Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 với mục tiêu bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục Mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa] 

Đối với giáo dục nghề nghiệp, GDĐH, Nhà nước tập trung đầu tư các trường, các ngành trọng điểm[footnoteRef:54]. Tăng cường thực hiện tự chủ, tự bảo đảm kinh phí; đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính và giám sát chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã chủ động huy động các nguồn lực từ xã hội, đa dạng hóa nguồn thu phục vụ cho phát triển nhà trường thông qua các dịch vụ đào tạo, CTĐT chất lượng cao; tăng tỷ trọng nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; đồng thời, chủ động trong xây dựng kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, việc triển khai chương trình tín dụng cho sinh viên, nâng mức vay tín dụng cho sinh viên[footnoteRef:55], tạo điều kiện cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, học tập và lập nghiệp; đồng thời, tạo sự gắn kết giữa kinh tế và xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. [54:  Như: (i) đầu tư phát triển cho các đơn vị có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học (đại học quốc gia, đại học vùng, một số trường đại học: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Cần thơ, Trường Đại học Tây Nguyên…); (ii) đầu tư, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho khối sư phạm; (iii) đầu tư, đảm bảo điều kiện tối thiểu cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cơ bản. ]  [55:  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Nâng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu lên 4 triệu đồng/HSSV/tháng; tổng doanh số cho vay từ khi thực hiện chương trình đến ngày 30/4/2022 đạt 68.663 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt 58.635 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 30/4/2022 là 10.158 tỷ đồng, với trên 285.000 hộ gia đình còn dư nợ (vay vốn cho trên 312.000 học sinh, sinh viên), trong đó nợ quá hạn 104 tỷ đồng, chiếm 1%/tổng dư nợ; kể từ khi thực hiện, chương trình đã giúp cho hơn 3,6 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn, được tham gia học tập, được đào tạo giáo dục đại học, cao đẳng và nghề nghiệp, có được việc làm tốt hơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.] 

Các quy định về đầu tư và tài chính trong giáo dục tại Chương VII Luật Giáo dục 2019 đã được cụ thể hóa trong các Nghị định của Chính phủ[footnoteRef:56]. Bên cạnh đó, với quan điểm đầu tư cho GDĐT là quốc sách hàng đầu, được coi là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 đã nâng tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập bảo đảm tỷ lệ tối thiểu từ 18% lên 19% chi thường xuyên NSNN cho giáo dục năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách. Trong điều kiện NSNN còn hạn hẹp, việc tăng tỷ lệ chi chuyên môn thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ đối với lĩnh vực GDĐT nhằm đảm bảo nhu cầu tối thiểu để thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện các chính sách trong học tập cho học sinh, sinh viên; chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đối với con em đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa; kinh phí hỗ trợ học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên là rất lớn, góp phần không nhỏ vào việc tăng tỷ lệ phòng học kiên cố ở các địa phương[footnoteRef:57]. Việc xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất đã góp phần quan trọng tăng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm học 2023-2024, có 56,9% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 62,8 % trường tiểu học  đạt chuẩn quốc gia, 72,3 trường trung học cơ sở  đạt chuẩn quốc gia và 49,6 trường trung học phổ thông  đạt chuẩn quốc gia. [56:  Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.]  [57:  Khoảng trên 300 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xã hội hóa để kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (Khoảng 3.600 phòng học; 1.300 phòng công vụ cho giáo viên; tổng diện tích xây dựng mới, kiên cố hóa phòng học, phòng công vụ cho giáo viên khoản 521,9ha ).] 

2.12. Về hợp tác quốc tế, hoạt động khoa học và công nghệ trong giáo dục, đào tạo  
[bookmark: dieu_107]a) Hợp tác về giáo dục với nước ngoài
[bookmark: _Toc143190097]Thực hiện quy định hợp tác quốc tế về giáo dục tại Luật Giáo dục (Mục 2 Chương VIII), trong những năm qua, hội nhập quốc tế trong giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh; hợp tác song phương, đa phương được mở rộng với hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức quốc tế có uy tín; ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả hàng trăm Điều ước và Thỏa thuận quốc tế, trong đó có những thỏa thuận khung pháp lý để thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, về công nhận văn bằng hoặc chương trình học bổng, trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, trao đổi chuyên gia hợp tác, đặc biệt với các nước đối tác lớn, chiến lược, truyền thống[footnoteRef:58]; tham gia một số cơ chế tiểu vùng, khu vực và quốc tế như ASEAN, SEAMEO, ASEM, APEC, EU, UN, UNESCO, UNICEF, UNDP, WB, ADB,... Việc này góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của giáo dục Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. [58:  Như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Anh, Đức, Pháp, Lào, Campuchia, Singapore…] 

Giáo dục mầm non và phổ thông đã tích cực hội nhập quốc tế thể hiện qua việc chương trình GDMN, chương trình GDPT mới đã tham khảo kinh nghiệm của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Các cơ sở giáo dục đại học đã ký hàng nghìn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên và giảng viên, quản lý, quản trị, tăng cường tự chủ với các cơ sở GDĐH của nước ngoài[footnoteRef:59]. Đã có khoảng 700 chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở GDĐH của Việt Nam với nước ngoài, trong đó 400 chương trình còn đang hoạt động.   [59:  Đại học Thái Nguyên (1.170 văn bản), Trường Đại học Hà Nội (600 văn bản), Trường Đại học Mỏ Địa chất (130 văn bản), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (120 văn bản), Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (119 văn bản), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (117 văn bản), Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (109 văn bản)...] 

Đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài đối với giảng viên; đi học ở nước ngoài bằng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước; mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín; quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo: Công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo diện có học bổng sử dụng ngân sách nhà nước thông qua gần 20 chương trình học bổng Hiệp định[footnoteRef:60] và các đề án đào tạo ở nước ngoài của Chính phủ. Số lượng học bổng Hiệp định do Chính phủ nước ngoài cấp cho Việt Nam đạt gần 1.500 học bổng/năm (năm 2023). Các chương trình học bổng Hiệp định và các đề án của Chính phủ[footnoteRef:61] đã đào tạo được 3.535 giảng viên cho các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam[footnoteRef:62]. Đây là đội ngũ giảng viên cốt cán, góp phần tạo đột phá cho việc nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian qua. Hiện nay, có khoảng gần 200.000 du học sinh Việt Nam đang học nước ngoài ở bậc trung học phổ thông, đại học và sau đại học, tương đương khoảng 40.000 người đi học mỗi năm theo các nguồn học bổng ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:63] và du học sinh tự túc. Nhiều du học sinh hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về nước làm việc, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực trong nước.  [60:  Học bổng Hiệp định với Liên bang Nga, Hungary, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Rumani, Ba Lan, Bungari…]  [61:  Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 (Đề án 911); Quyết định số 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 599); Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89). ]  [62:  Chương trình học bổng Hiệp định đào tạo 835 tiến sĩ, 159 thạc sĩ và 52 thực tập; Đề án 911 đào tạo 2.390 tiến sĩ, Đề án 599 đào tạo 99 thạc sĩ. Giảng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài ở các nhóm ngành: Khoa học kỹ thuật, công nghệ (34,37%), Khoa học xã hội và Nhân văn (25.44%), Khoa học tự nhiên (13,4%), Kinh tế - Quản lý (15,02%), Nông-Lâm-Ngư nghiệp (3,67%), Y-Dược (3,5%), Nghệ thuật - Thể dục, Thể thao (4,6%).]  [63:  Học bổng của chính phủ nước ngoài, của một tổ chức quốc tế hoặc của một tập đoàn nước ngoài thực hiện căn cứ các văn bản thỏa thuận ký kết với Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; học bổng của Chính phủ hoặc các cơ quan, tổ chức nước ngoài được thực hiện thông qua Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các hình thức tài trợ, học bổng khác.] 

Nhiều chương trình giáo dục của nước ngoài tích hợp với chương trình của Việt Nam và các chương trình song bằng được giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tính đến tháng 6/2023, cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài[footnoteRef:64], trong đó, trình độ đại học chiếm 69,1%, trình độ thạc sĩ chiếm 26%, trình độ tiến sĩ chiếm 4,9%; với các  ngành, nghề đào tạo thuộc nhóm ngành kinh tế và quản lý (64%), khoa học và công nghệ (25%), khoa học xã hội và nhân văn (8%) và các ngành khác (3%). Thông qua các chương trình liên kết đào tạo, người học được học các chương trình tiên tiến trên thế giới, các cơ sở giáo dục đại học được từng bước đổi mới và cải tiến hệ thống, nội dung, chương trình, quy trình đào tạo theo mô hình của các nước tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy tiếp cận chuẩn quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội liên thông chương trình đào tạo với nước ngoài, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập trong khu vực và trên thế giới. [64:  Số chương trình liên kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ như sau: Vương quốc Anh: 101; Hoa Kỳ: 59, Cộng hòa Pháp: 53; Úc: 37; Hàn Quốc: 27; Đài Loan và Malaysia: 18 chương trình; New Zealand: 16; Bỉ, Trung Quốc và Đức: 10 chương trình; trong đó có 186 chương trình do các cơ sở GDĐH tự chủ cấp phép và 222 chương trình do Bộ GDĐT cấp phép thực hiện.] 

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức hợp tác và đầu tư với nước ngoài đã thu hút được nhiều nguồn lực nước ngoài đầu tư cho giáo dục trong nước. Hiện nay, số lượng các cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài là 5 cơ sở. Các cơ sở GDPT và đại học của Việt Nam cũng tích cực thu hút giáo viên, giảng viên nước ngoài vào làm việc thông qua hợp tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án. Hiện có khoảng 3.000 lượt giảng viên nước ngoài và khoảng 150 tình nguyện viên vào làm việc tại các cơ sở GDĐH của Việt Nam. Qua đó, trình độ ngoại ngữ, năng lực giảng dạy và nghiên cứu của các giáo viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý và sinh viên Việt Nam đều đã được nâng cao hơn. Hiện có khoảng 2.000 lượt giáo viên, giảng viên được cử ra nước ngoài tham gia các hoạt động giảng dạy, dự hội nghị, trao đổi học thuật ở nước ngoài[footnoteRef:65]; có khoảng 22.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam theo diện học bổng Hiệp định, các kênh học bổng khác và tự túc (chưa kể các lưu học sinh vào học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn). [65:  Số liệu thống kê năm 2022 và 2023 trên hệ thống quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.] 

Việc quản lý người học tại các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định chung như các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Các cơ sở GDMN và phổ thông đã thực hiện dạy nội dung giáo dục bắt buộc đối với học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài theo quy định bao gồm chương trình tiếng Việt và Việt Nam học (văn hóa, lịch sử, địa lý)[footnoteRef:66]. Đối với các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài cấp bằng của Việt Nam thì sinh viên Việt Nam phải học các môn học bắt buộc theo quy định chung đối với cơ sở GDĐH của Việt Nam. [66:  Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.] 

Các VBQPPL để quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở GDMN, phổ thông dạy chương trình nước ngoài hoặc dạy chương trình của Việt Nam bằng tiếng nước ngoài đã cơ bản đầy đủ. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức hợp tác và đầu tư với nước ngoài đã thu hút được nhiều nguồn lực nước ngoài đầu tư cho giáo dục trong nước. Hiện nay, số lượng các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là 390 cơ sở. Bên cạnh đó, có 3 trường đại học được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài[footnoteRef:67]. Cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài chủ yếu được đặt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác quản lý của địa phương đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài đã dần đi vào nền nếp. [67:  Năm 2013 có 43 cơ sở giáo dục (10 mầm non, 7 tiểu học, 8 trung học, 2 đại học và 01 đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn); năm 2023 có 390 cơ sở giáo dục (66 mầm non, 40 tiểu học, 74 trung học, 5 đại học và 205 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn). Trường Đại học Việt - Đức (VGU), trường Đại học Việt - Pháp (USTH) và trường Đại học Việt Nhật (VJU).] 

b) Về hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục tại Việt Nam
Theo số liệu từ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 31/8/2024, tổng vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục trên cả nước đạt hơn 993 triệu USD với 689 dự án đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. 03 quốc gia có tổng số dự án đầu tư nhiều vào Việt Nam là Singapore (154 dự án), Hàn Quốc (132 dự án) và Quần đảo Virgin thuộc Anh (102 dự án). Xét về tổng vốn đầu tư theo đối tác, Hoa Kỳ, Singapore, và Hàn Quốc là 3 quốc gia hàng đầu có dự án đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, chiếm gần một nửa tổng số vốn FDI. 03 địa phương nhận nhiều dự án đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nhất là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, chiếm khoảng 84% tổng số dự án và 77% tổng vốn đăng ký. Phân theo lĩnh vực, có 488 dự án đầu tư FDI vào giáo dục ngắn hạn và tư vấn du học, chiếm 71% tổng số dự án; tổng vốn đầu tư vào hình thức giáo dục này chiếm khoảng 15,5% tổng vốn FDI. Có 13 dự án đầu tư của nước ngoài vào GDĐH và sau đại học, tổng vốn FDI chiếm 37% tổng vốn đầu tư trong giáo dục; 40 dự án đầu tư vào GDPT, chiếm 24,7% tổng vốn FDI; 64 dự án đầu tư vào GDMN.
Tính đến tháng 8/2024, Việt Nam có tổng cộng 336 cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động tại 15 tỉnh/thành phố. Trong đó, giáo dục và bồi dưỡng ngắn hạn chiếm đa số với 205 cơ sở (61%), tiếp theo là GDPT với 72 cơ sở (21,4%), mầm non với 54 cơ sở (16,1%) và GDĐH với 5 cơ sở (1,5%).
Về chương trình giảng dạy: Có 31/54 cơ sở GDMN giảng dạy theo chương trình của nước ngoài bằng tiếng nước ngoài và một số CTĐT bằng cả tiếng nước ngoài và tiếng Việt. Có 9 cơ sở giảng dạy theo chương trình của Việt Nam bằng tiếng Việt. Các cơ sở giáo dục phổ thông chủ yếu giảng dạy theo chương trình Cambridge, chương trình tú tài IB hoặc chương trình của các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. 05 cơ sở GDĐH cung cấp 77 CTĐT ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (69 chương trình đào tạo trình độ đại học, 06 chương trình thạc sĩ và 32 chương trình tiến sĩ).
Về số lượng người học thời điểm tháng 7/2024: cơ sở GDMN có vốn đầu tư nước ngoài là 3.673 trẻ (trong đó có 1806 cháu là con em người nước ngoài); cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài là 33.010 học sinh ở cả 3 cấp học tiểu học, THCS và THPT; cơ sở giáo dục đại học là 14.977 sinh viên, trong đó có 645 sinh viên trình độ sau đại học.
[bookmark: _heading=h.qsxsn14g9irl]Về chương trình tích hợp: Tính đến 30/6/2024, Bộ GDĐT đã phê duyệt 78 chương trình tích hợp. Các chương trình tích hợp và song bằng chủ yếu theo chương trình của Anh quốc: chương trình Cambridge, A level và chương trình tú tài IB. Một số khác theo chương trình của Nam Úc, Tây Úc, Phần Lan và Hoa Kỳ. Mức học giao động từ trên 6.500.000 đồng/tháng đến trên 14.000.000/tháng. Các chương trình tích hợp được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế cho các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam, giúp học sinh được tiếp cận chương trình quốc tế, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh và giáo viên, qua đó tạo sức lan tỏa tới các chương trình chính khóa của Việt Nam. So với các chương trình học tại các trường của nước ngoài thì chương trình tích hợp có mức học phí hợp lý hơn. 
Về liên kết đào tạo: Theo dữ liệu cập nhập vào tháng 6/2024 từ Hệ thống Thông tin Quản lý Giáo dục Đại học (HEMIS), có 431 chương trình liên kết đào tạo của 50 cơ sở GDĐH Việt Nam hợp tác với hơn 120 cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc 23 quốc gia và vùng lãnh thổ (nhiều nhất là Vương quốc Anh - 128 chương trình, Hoa Kỳ - 51 chương trình, Úc - 49 chương trình , Hàn Quốc - 37 chương trình cùng một số quốc gia khác như, Trung Quốc, Malaysia, Bỉ, New Zealand, Hà Lan và Cộng hòa Séc … Phần lớn các chương trình liên kết đào tạo ở Việt Nam thuộc trình độ Đại học, với 344 chương trình (chiếm 79,8% tổng số). Các chương trình ở trình độ Thạc sĩ chiếm 77 chương trình (18%), trong khi các chương trình tiến sĩ còn khá hạn chế, chỉ có 10 chương trình (2,2%). 
Về Văn phòng đại diện: Đến thời điểm 30/6/2024 có 26 văn phòng đại diện của các tổ chức giáo dục nước ngoài từ 13 quốc gia đã được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, có 5 tổ chức giáo dục nước ngoài đã đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Việt Nam đã xây dựng hành lang pháp lý để quản lý hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và hội nhập quốc tế. Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 862018/NĐ-CP cùng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để quản lý hoạt động này. 
Các quy định đảm bảo chất lượng đào tạo, quy định hành vi vi phạm cùng các chế tài đủ mạnh cũng góp phần kiểm soát chất lượng đào tạo, đẩy mạnh tự giám sát, tự kiểm tra trong quá trình tiến hành các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo tính minh bạch và thúc đẩy đầu tư trong giáo dục. Quy định chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm… trong việc cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Công tác quản lý nhà nước của các cấp từ trung ương đến địa phương cũng đóng vai trò hỗ trợ và khuyến khích đổi mới giáo dục. Các chính sách mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và khuyến khích các chương trình đào tạo tiên tiến đã giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực về giáo dục. Nhiều cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài đã mang đến phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ trong giáo dục và xây dựng môi trường học tập năng động cho sinh viên. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, các chính sách quản lý linh hoạt giúp các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài dễ dàng tiếp cận với công nghệ mới, mô hình đào tạo trực tuyến, và các phương thức đánh giá học tập tiên tiến.
c) Về khoa học và công nghệ
Điểm mới trong quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong Luật Giáo dục năm 2019 so với Luật Giáo dục năm 2005 và luật sửa bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 đó là quy định “Hoạt động khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ của cơ sở giáo dục”. Với quy định này, bên cạnh các VBQPPL chuyên ngành về KHCN, hệ thống các VBQPPL quy định về hoạt động KHCN trong các CSGD đã được hình thành và hoàn thiện, đặc biệt là đối với GDĐH. Cùng với các chính sách về phát triển KHCN của Nhà nước, các VBQPPL này đã tác động tích cực, góp phần hình thành và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho các em học sinh, hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên, hình thành đội ngũ các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh, cải thiện điều kiện nghiên cứu và gia tăng kết quả nghiên cứu được công bố trong nước và quốc tế và ứng dụng trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Cụ thể:
Đối với GDĐH: Chất lượng và năng lực công bố của các cơ sở GDĐH được nâng cao đáng kể. Theo thống kê trên SCOPUS, năm 2023, cả nước công bố 19481 bài báo trên các tạp chí trong danh mục Scopus, trong đó 95% số công bố thuộc về các cơ sở GDĐH, số cơ sở GDĐH có trên 200 bài báo/năm là 33 đơn vị[footnoteRef:68]. Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích do các cơ sở GDĐH được cấp bằng bảo hộ đang có xu hướng tăng nhanh, năm 2023 có 138 sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ, tăng 258% so với năm 2022 và đã vượt lên trên số được cấp bằng bảo hộ của các viện nghiên cứu[footnoteRef:69]; Hoạt động KHCN của các cơ sở GDĐH có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Đội ngũ nhân lực KHCN, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao của cơ sở GDĐH có sự phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng, hiện nay nhân lực KHCN trong các cơ sở GDĐH chiếm khoảng 52% so với cả nước, chất lượng nguồn nhân lực cũng được đánh giá có trình độ cao hơn so với các khu vực khác, hiện nay, gần 75% số nhân lực KHCN có trình độ tiến sĩ đang làm việc trong các cơ sở GDĐH[footnoteRef:70]. Các kết quả của hoạt động KHCN đã góp phần quan trọng đưa các cơ sở GDĐH Việt Nam từ chỗ hầu như vắng bóng trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế trước năm 2019, đến năm 2024 đã có 06 cơ sở có tên trong bảng xếp hạng QS World University Rankings[footnoteRef:71] và 09 cơ sở có tên trong bảng xếp hạng The Impact Rankings[footnoteRef:72]; Hoạt động nghiên cứu khoa học của SV được phát triển mạnh, trong giai đoạn 2020-2023, các cơ sở GDĐH đã tổ chức xét và trao giải cho trên 50.000 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, cũng trong giai đoạn này, đã có gần 5000 lượt SV tham dự giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên do Bộ GDDT tổ chức với 2237 đề tài nghiên cứu khoa học đến từ trên 500 lượt cơ sở GDĐH[footnoteRef:73]. [68:  Nguồn SCOPUS]  [69:  Nguồn Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ]  [70:  Theo số liệu báo cáo của Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019 và năm 2021, các cơ sở giáo dục đại học đóng góp 52,49% và 51,51% số cán bộ nghiên cứu và phát triển, 74,45% và 74,48% số cán bộ nghiên cứu và phát triển có trình độ tiến sĩ của cả nước.]  [71:  Trường ĐH Duy Tân (vị trí 495), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trong nhóm 711-720), ĐH Quốc gia Hà Nội (trong nhóm 851-900),  ĐH Quốc gia TP.HCM (trong nhóm 901-950), ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Huế (trong nhóm 1201-1400). ]  [72:  Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (vị trí 301- 400), ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân,  Trường ĐH FPT,  Trường ĐH Kinh tế quốc dân,  Trường ĐH Tôn Đức Thắng,  ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 401 – 600), ĐH Bách khoa Hà Nội (vị trí 601 – 800), Trường Đh Văn Lang (vị trí 801 – 1000), Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Lạc Hồng (vị trí 801 – 1000) và Trường Đh Việt Đức (vị trí 1501+).]  [73:  Nguồn: Vụ KHCNMT – Bộ GD và ĐT.] 

Đối với giáo dục phổ thông: Hằng năm, Bộ GDĐT đều tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Từ kết quả Cuộc thi, Bộ GDĐT lựa chọn những dự án đạt giải cao nhất và có đủ điều kiện để tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế International Science and Engineering Fair (ISEF) dành cho học sinh trung học do Hoa Kỳ tổ chức. Cuộc thi khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học trong các trường phổ thông, góp phần giáo dục toàn diện, định hướng cho học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật đã mở ra cơ hội cho học sinh tiếp cận với thế giới khoa học, góp phần ươm mầm tài năng khoa học. Hàng năm, đã có hàng ngàn dự án dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố, và đã có hàng chục ngàn dự án được tổ chức tại các cuộc thi ở các nhà trường trung học trong cả nước. Con số đó đã nói lên sự phát triển của hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Chất lượng các công trình dự thi và đạt giải được các nhà chuyên môn đánh giá ngày càng tăng. 
Thực hiện yêu cầu trong Luật Giáo dục “Các chủ trương, chính sách về giáo dục phải được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng quốc tế”, hằng năm các đơn vị thuộc Bộ GDĐT tạo đều đặt hàng các cơ sở giáo dục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học để phục vụ cho việc tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các VBQPPL, các chính sách về giáo dục[footnoteRef:74].   [74:  Năm 2022, Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, giao Bộ GDĐT chủ trì thực hiện đã được nghiệm thu. Chương trình đã có khoảng 230 báo cáo khoa học; 13 cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý, website; 213 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học trong nước, 64 bài trên tạp chí khoa học nước ngoài; 142 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước, 14 bài tại các hội thảo khoa học quốc tế; hơn 400 lượt hội thảo, tọa đàm khoa học; hơn 20 sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, tài liệu tập huấn, tài liệu hướng dẫn; hơn 400 sản phẩm truyền thông được thực hiện, góp phần đề xuất chính sách và được chuyển giao phục vụ việc xây dựng, ban hành 02 Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 02 Luật, 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 19 Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, 22 Thông tư và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT cùng nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác. Về cơ bản, Chương trình đã hoàn thành mục tiêu chung về Nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học giáo dục, góp phần giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục-đào tạo Việt Nam cũng như 03 mục tiêu cụ thể về Phát triển khoa học giáo dục Việt Nam tiếp cận trình độ khoa học giáo dục thế giới đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục - đào tạo trong giai đoạn tới; Cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới quá trình giáo dục - đào tạo và quản lý giáo dục - đào tạo; Xây dựng được các phương pháp luận, các tiêu chí và chỉ số thống kê của một số dữ liệu giáo dục cơ bản của Việt Nam. nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học.] 

2.13. Về phân cấp quản lý nhà nước trong hệ thống giáo dục quốc dân; việc phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định tại Điều 105 Luật Giáo dục 
Sau khi Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề  nghiệp, Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai tổ chức xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thi hành Luật nhằm đáp ứng yêu cầu phân định thẩm quyền của Bộ, ngành và địa phương, phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương và ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ GDĐT đã ban hành theo thẩm quyền và trình ban hành về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước về giáo dục[footnoteRef:75]. Hệ thống các VBQPPL về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước về giáo dục đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ cho công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hoạt động đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật. [75:  Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định điều kiện hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GDĐT thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định điều kiện hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.] 

Việc thực hiện phân cấp, phân quyền cho các Bộ, ngành, địa phương và ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong quản lý nhà nước về giáo dục nhìn chung được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, tạo sự chủ động trong quá trình triển khai thực hiện; giảm thời gian thực hiện các thủ tục; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm tính tập trung, thống nhất, giảm bớt sự chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp và các ngành trong thực hiện nhiệm vụ.
2.14. Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra 
2.14.1. Về công tác thanh tra
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra
- Việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm: Căn cứ quy định của Luật Thanh tra, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Thanh tra, định hướng công tác thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục, hằng năm, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Kế hoạch thanh tra của Bộ GDĐT theo quy định với khoảng 12-15 cuộc thanh tra/năm (gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành)[footnoteRef:76]. [76:   Từ năm 2020-2024: 68 cuộc đối với 111 đơn vị, trong đó 26 cuộc thanh tra hành chính và 42 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Riêng Năm 2020: 12 cuộc đối với 24 đơn vị; năm 2021: 10 cuộc đối với 17 đơn vị; năm 2022: 14 cuộc đối với 19 đơn vị; năm 2023: 14 cuộc với 28 đơn vị; năm 2024: 18 cuộc với 23 đơn vị ] 

- Đối tượng và nội dung chủ yếu: Thanh tra hành chính hoặc thanh tra chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN đối với các cơ sở GDĐH trực thuộc; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh, bộ, ngành; thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục đại học; thanh tra đầu năm học, việc thực hiện chương trình SGK đối với các sở GDĐT….
b) Đánh giá kết quả thực hiện
- Bộ GDĐT thực hiện thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND cấp tỉnh, bộ, ngành theo quy định[footnoteRef:77]. Kết quả thực hiện từ 2020-2024, Bộ GDĐT đã tiến hành thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Nội dung thanh tra, kết luận thanh tra tập trung vào các nhóm vấn đề: Việc ban hành văn bản quản lý nhà nước về giáo dục; công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc bố trí, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục; thu, sử dụng học phí và các khoản thu hợp pháp khác; đầu tư, mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục; việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, triển khai Chương trình GDPT 2018; kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức dạy thêm, học thêm; quản lý các trường đại học công lập trực thuộc; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền. [77: Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT.] 

Thanh tra trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục của Sở GDĐT từ 2020-2024 đối với 15 sở GDĐT. Nội dung thanh tra, kết luận thanh tra tập trung vào các nhóm vấn đề: Việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc quản lý công tác dạy thêm học thêm; việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường; việc tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non và công tác quản lý giáo dục mầm non; việc thực hiện văn bản pháp quy trong lĩnh vực giáo dục; việc triển khai nhiệm vụ đầu năm học, tuyển sinh vào lớp 10…
Thanh tra hành chính đối với đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định. Kết quả thực hiện từ 2020-2024, đã tiến hành tổng số 26 cuộc với 31 đơn vị. Nội dung thanh tra, kết luận thanh tra tập trung vào các nhóm vấn đề: Việc ban hành văn bản nội bộ; công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng; công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; việc quản lý kinh phí; công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện quy định về đấu thầu…
Thanh tra chuyên ngành về giáo dục đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ GDĐT: Kết quả thực hiện từ 2020-2024, tổng số 30 cuộc với 54 đơn vị đã thanh tra. Nội dung thanh tra, kết luận thanh tra tập trung vào các nhóm vấn đề: Công tác tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ công tác đảm bảo chất lượng; công tác liên kết đào tạo; thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành các trình độ GDĐH và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo; việc thành lập và hoạt động của Hội đồng trường…
Như vậy, giai đoạn 2020-2024 công tác xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm quy định. Tỷ lệ hoàn thành các cuộc thanh tra hằng năm bảo đảm 100% (trừ các cuộc điều chỉnh sang kế hoạch năm sau hoặc hủy sau khi đã báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách và Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo). Việc thực hiện trình tự, thủ tục thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất bảo đảm quy định của Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn chi tiết, trong đó có Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 và Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. 
2.14.2. Về công tác kiểm tra
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Thanh tra là đầu mối tổng hợp đề xuất và trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch kiểm tra hàng năm của Bộ GDĐT. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2020-2024, Bộ GDĐT đã tiến hành 274 cuộc kiểm tra[footnoteRef:78]. Nội dung kiểm tra bảo đảm bám sát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục của của Bộ GDĐT, trong đó tập trung: i) Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GDĐT; việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT; ii) Kiểm tra việc triển khai thực hiện các kết luận, các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GDĐT; iii) Kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là đối tượng kiểm tra. [78:  Năm 2020: 37 cuộc; năm 2021: 32 cuộc;  năm 2022: 49 cuộc; năm 2023: 78 cuộc; năm 2024: 78 cuộc.] 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để tiếp tục hoàn thiện các quy định của Luật Giáo dục, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là cần thiết, tập trung vào một số quy định cụ thể sau:
1. Các vấn đề cụ thể để xử lý mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập có nguyên nhân từ pháp luật hoặc từ việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy
1.1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 6 (Hệ thống giáo dục quốc dân) theo hướng xác định rõ các cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó làm rõ: (1) Giáo dục nghề nghiệp gồm trung học nghề và cao đẳng, đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; (2) Giáo dục đại học gồm cao đẳng và sau đại học, đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.
1.2. Giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường THCS/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THCS xác nhận hoàn thành chương trình THCS thay cho việc Trưởng phòng GDĐT cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp THCS; giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường THPT/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THPT cấp bằng tốt nghiệp THPT thay cho việc Giám đốc Sở GDĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT (sửa nội dung này tại các Điều 12, Điều 34, Điều 45)
Hướng sửa đổi nêu trên phù hợp với thực tiễn, thực hiện triệt để việc phân cấp, phân quyền, tuân thủ nguyên tắc “nơi nào đào tạo nơi đó cấp bằng” phù hợp với thông lệ quốc tế.
Việc giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường THCS/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THCS xác nhận hoàn thành chương trình THCS phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư), phù hợp với mục tiêu phổ cập giáo dục và xu thế quốc tế (Nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Úc, Phần Lan không cấp bằng tốt nghiệp THCS mà sử dụng xác nhận của hiệu trưởng về kết quả học tập ở lớp dưới để xét học ở bậc học cao hơn hoặc phân luồng). Đồng thời, việc xác nhận hoàn thành chương trình THCS không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của người học, giúp cắt giảm TTHC, giảm chi phí tuân thủ đối với người học và gia đình người học.
1.3. Về một số nội dung liên quan đến giáo dục mầm non (khoản 12 Điều 5, Điều 23, Điều 26) thay cụm từ “03 tháng tuổi” thành “06 tháng tuổi” tại Điều 23, Điều 26 để phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) về việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; sửa tên Điều 103 và nội dung Điều để quy định chính sách ưu đãi chung đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, bao gồm cả cơ sở giáo dục khác của GDMN.
1.4. Thực hiện đơn giản hóa giấy tờ, hồ sơ trong tổ chức và hoạt động giáo dục, không quy định thủ tục hành chính trong Luật (cắt giảm hơn 70%)
- Bỏ thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THCS tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, bỏ thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Điều 12, 34, 45).
- Bỏ quy định về điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách nhà trường trong Luật, giao thẩm quyền để Chính phủ quy định (Bỏ Điều 49, 50, 51; sửa đổi Điều 52) chuyển thẩm quyền để Chính phủ quy định theo đúng quy định của Luật Đầu tư.
- Bỏ thủ tục kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở GDMN, GDPT, GDTX (Điều 111, 112).
- Không giao Chính phủ quy định về chuyển nhượng vốn đối với trường tư thục mà quy định theo hướng tôn trọng sự thỏa thuận của nhà đầu tư (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 102).
1.5. Bỏ Hội đồng trường trong trường mầm non, phổ thông công lập (Điều 55)
Đề xuất sửa quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục theo hướng chỉ quy định Hội đồng trường trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trong trường mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục; bỏ quy định về Hội đồng trường trong trường mầm non, phổ thông công lập. 
1.6. Về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 61 (trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học)
Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 61 như sau:
“1. Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho người học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo”.
1.7. Về việc sửa đổi, bổ sung Chương IV. Nhà giáo
Sửa Chương IV quy định về Nhà giáo thành “nhân sự giáo dục” theo hướng: các quy định cụ thể về nhà giáo sẽ điều chỉnh ở Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục sẽ quy định những vấn đề chung nhất về nhóm nhân sự giáo dục.
Chương IV Luật Giáo dục hiện hành đang có 14 Điều. Dự kiến khi Luật Nhà giáo được ban hành Chương này còn 4 Điều (Điều 66, 68, 71, 74). Các Điều: Điều 67, Điều 69, Điều 70, Điều 72, Điều 75, Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 hiện được bãi bỏ theo dự thảo Luật Nhà giáo (dự thảo Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, tháng 5-2025). 
Vì vậy, cần nghiên cứu sửa Điều 68 quy định về giáo sư, phó giáo sư sang Luật Giáo dục đại học. 
1.8. Sửa đổi quy định tại mục 3 Chương VIII theo hướng không thực hiện kiểm định cơ sở GDMN, GDPT, GDTX thông qua tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, thay bằng quy định về đánh giá chất lượng đối với cơ sở GDMN, GDPT, GDTX (Điều 110, 111, 112); giao Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định cụ thể về đánh giá chất lượng đối với cơ sở GDMN, GDPT, GDTX (Điều 111) nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đảm bảo khả thi trong triển khai, thực hiện. Theo quy định của Luật Giáo dục hiện hành liên quan đến kiểm định cơ sở GDMN, GDPT, GDTX thông qua tổ chức KĐCLGD không khả thi, không triển khai được trên thực tiễn. Ngoài ra, nếu thực hiện kiểm định cơ sở GDMN, GDPT, GDTX thông qua tổ chức KĐCLGD như đối với cơ sở GDĐH là không khả thi và không hợp lý, khi so sánh về số lượng cơ sở GDĐH với tổng số trường MN, PT, trung tâm GDTX hiện nay (15.256 CSGDMN, 12.166 trường TH, 10.753 trường THCS, 2.981 trường THPT....), đặt trong bối cảnh số lượng tổ chức KĐCLGD đang hoạt động rất ít, số lượng kiểm định viên cũng không nhiều, trong khi Thông tư của Bộ quy định chu kỳ KĐCLGD là 5 năm.
Khi thực hiện kiểm định cơ sở GDMN, GDPT, GDTX thông qua tổ chức KĐCLGD sẽ phát sinh nhiều khoản kinh phí như: chi phí hợp đồng đánh giá ngoài với tổ chức KĐCLGD, chi phí cho thành viên đoàn đánh giá ngoài, tổ chức tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác tự đánh giá…, trong khi đó, đa số là cơ sở GDMN, GDPT, GDTX công lập, không có quyền tự chủ tài chính như cơ sở GDĐH.
2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác trong dự thảo Luật
2.1. Xác định rõ tài liệu giáo dục địa phương không phải là sách giáo khoa; sửa đổi quy định về thẩm quyền biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo hướng: giao Giám đốc Sở GDĐT tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương (Điều 32).
2.2. Đề xuất chuyển một số thẩm quyền từ Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ GDĐT, chuyển thẩm quyền từ Chủ tịch UBND cấp tỉnh sang Giám đốc Sở GDĐT để thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Cụ thể: 
- Chuyển thẩm quyền quy định chi tiết về hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục từ thẩm quyền của Chính phủ thành thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Điều 9).
- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12: Chuyển thẩm quyền từ thẩm quyền của Chính phủ thành thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng trình độ tương đương của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù”.
- Giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định các trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi đã quy định tại Luật (sửa đổi khoản 4 Điều 28), thay vì Luật hiện hành (khoản 2 Điều 28) quy định chi tiết các trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định.
2.3. Đề xuất sửa đổi thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách nhà trường (Điều 52): giao UBND cấp xã quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở GDĐT quản lý CSGD ở các cấp học còn lại, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GDĐT).
2.4. Sửa đổi quy định về học bổng khuyến khích học tập và quy định về học bổng chính sách cho người học theo hướng sẽ giao Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, đối tượng hưởng học bổng. Bổ sung đối tượng: Sinh viên đang học chương trình đào tạo để thực hiện các Chương trình, Đề án phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp mới do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Điều 85). 
2.5. Bổ sung quy định về miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong trường công lập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục (Điều 99) để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 13594-CV/VPTW ngày 03/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng tại phiên họp ngày 28/02/2025.
2.6. Làm rõ nội hàm “dịch vụ hỗ trợ giáo dục” bên cạnh “dịch vụ giáo dục” (bổ sung nội dung khoản 2 Điều 99): Dịch vụ hỗ trợ giáo dục gồm việc cung cấp các dịch vụ giáo dục nhưng không phải là dịch vụ giảng dạy để hỗ trợ về hệ thống hoặc phương pháp giáo dục không trùng với các hoạt động được NSNN hoặc nguồn thu học phí đảm bảo thì được xác định mức thu theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí.
2.7. Sửa đổi quy định về hoạt động khoa học, công nghệ của cơ sở giáo dục, bổ sung nội dung quy định về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, xác lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo - là “xương sống” của ngành trong chuyển đổi số (Điều 19); bổ sung quy định về việc cấp văn bằng số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo yêu cầu của Chính phủ (Điều 12).
2.8. Sửa đổi một số nội dung để phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Bỏ cụm từ “Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội” tại 10 Điều (khoản 4 Điều 6, khoản 5 Điều 8, khoản 5 Điều 43, khoản 3 Điều 53, khoản 3 Điều 62, khoản 2 Điều 64, khoản 3 Điều 65, khoản 2 Điều 72, khoản 4 Điều 74, khoản 4 Điều 105); Thay cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ “Bộ Giáo dục và Đào tạo” tại điểm đ khoản 1 Điều 52, khoản 3 Điều 105; Bỏ cụm từ “cấp huyện” tại khoản 3 Điều 104. 
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